
8.5

27 2087058 Nguyễn Danh Tuyên 58KD5 5.5 6

26 2098858 Nguyễn Trường Tuân 58KD5 9

6

25 2005158 Nguyễn Bích Thủy 58KD8 8.5 9

24 2065258 Đỗ Tất Thắng 58KD5 5.5

9

23 2125255 Trịnh Minh Sơn 55KD6 0 8

22 2074958 Đỗ Ngọc Quý 58KD5 8

7

21 2030558 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 58KD3 8.5 9

20 2192158 Nguyễn Giang Nam 58KD5 8

9

19 2016458 Lưu Viết Nam 58KD5 8 7

18 2196058 Trương Diệu Ly 58KD5 9

9

17 2118858 Phạm Thị Lương 58KD5 8 8.5

16 2007858 Trần Phương Linh 58KD4 9

8.5

15 2197458 Nguyễn Thành Lâm 58KD4 7.5 7

14 2047758 Đỗ Hải Hưng 58KD5 8

9

13 2092858 Bùi Việt Hưng 58KD5 7.5 7.5

12 2197058 Phạm Quang Huy 58KD5 8

8

11 2002958 Đặng Lê Hoàng 58KD5 0 v

10 2178657 Vũ Đức Giang 57KD5 0

8.5

9 2048657 Trần Mạnh Đức 57KD5 0 6

8 2166158 Lý Hồng Đức 58KD5 9

7

7 2135458 Đỗ Trọng Đức 58KD5 8 7

6 2004758 Nguyễn Tiến Đạt 58KD4 7.5

8.5

5 2103458 Hứa Đức Đạt 58KD5 7.5 7.5

4 2122858 Mai Thị Diệu 58KD5 8

7.5

3 2126058 Cao Trung Cường 58KD5 0 v

2 2100058 Giang Thành Công 58KD5 7.5

Ghi chú

1 2164058 Trịnh Thị Quỳnh Anh 58KD1 9 8.5

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1

STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT

Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240

Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM

Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Đồ án nội thất (331606) - 58KD5Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2



(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

v

Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........

- Điểm quá trình (ĐQT)

- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn

28 2022657 Nguyễn Danh Hoàng Việt 57KDE 0


